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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN GIO LINH 

 TỈNH QUẢNG TRỊ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số:11/2017/HSST 

      Ngày 23/8/2017 

Vụ Trần Ngọc H “Trộm cắp tài 

sản” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Tính.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

- Bà Trần Thị Cúc;  

- Ông Nguyễn Hồng Quân. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Thanh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Gio Linh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Hữu Lân - Kiểm sát viên. 

Ngày 23/8/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện huyện Gio Linh xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 09/2017/HSST ngày12/7/2017 đối với bị cáo: 

Trần Ngọc H (tên gọi khác: không có), sinh năm 1995 tại Quảng Trị; nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: khóm 2, thị trấn B, huyện V, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: 

không; trình độ văn hóa: 9/12; con anh Trần Văn L, sinh năm 1972 (đã chết) và chị 

Lê Thị T, sinh năm: 1974; trú tại: thôn A, xã V, huyện V, tỉnh Quảng Trị; bị cáo 

chưa có vợ con; tiền sự: không; tiền án: Ngày 18/8/2015, bị TAND huyện V, tỉnh 

Quảng Trị xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.  

Bị cáo bị tam giam từ ngày 25/4/2017, có mặt. 

*Những người tham gia tố tụng: 

Người bị hại: 

Anh Trần Hữu H, sinh năm 1963; trú tại: thôn K, xã T, huyện G, tỉnh Quảng 

Trị, có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Chị Phan Thị Hồng T, sinh năm 1991; trú tại: thôn 5, xã G, huyện G, tỉnh 

Quảng Trị, có mặt. 
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- Chị Lê Thị T, sinh năm 1974; trú tại: thôn A, xã V, huyện V, tỉnh Quảng 

Trị, có mặt. 

- Anh Lê Viết T, sinh năm 1984; trú tại: khu phố 6, phường 1, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị, vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Sau khi uống cà phê cùng bạn ở xã V, huyện V, khoảng 00 giờ ngày 

21/4/2017, Trần Ngọc H đi bộ qua cầu Hiền Lương 2 sang địa bàn huyện G. Khi 

đến phía Nam cầu thuộc địa phận xã T, huyện G, H quan sát thấy có nhiều nhà dân 

nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó, H đến trước nhà anh Trần Hữu H ở 

thôn K, xã T, huyện G, thấy cửa chính hé mở, có 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

HONDA-LEAD màu vàng nâu, BKS 74B1-123.90 (xe của chị Phan Thị Hồng T - 

con dâu của anh H, nhờ anh H quản lý), chìa khóa cắm ở ổ khóa xe. H đi vào phòng 

ngủ phía bên trái nhà lục tìm trong túi quần tây lấy 500.000 đồng. Tiếp đến, H đi 

qua phòng ngủ của anh H, lục tìm và lấy 01 bao ni lon đựng tiền ở trong túi quần 

lững rồi đi ra mương nước trước nhà anh H kiểm đếm tất cả được 790.000 đồng. 

Lúc này, H nảy sinh ý định trộm cắp xe mô tô nên quay lại nhà anh H, H mở rộng 

cánh cửa phòng khách đẩy xe ra đường, điều khiển xe chạy vào thành phố Đ thuê 

nhà nghỉ. Khoảng 09 giờ cùng ngày, H chạy xe đến tiệm cầm đồ của anh Lê Viết T 

ở khu phố 6, Phường 1, thành phố Đ cầm cố xe mô tô với số tiền là 4.700.000 đồng.  

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 15/KL-ĐGTS ngày 25/4/2017 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Gio Linh kết luận: 01 xe mô tô 

nhãn hiệu HONDA-LEAD màu vàng nâu, số máy JF45E0771910, số khung             

4514FY749387, BKS 74B1-123.90 có giá trị còn lại tại thời điểm định giá là 

40.000.000 đồng.  

Tổng giá trị tài sản mà Trần Ngọc H chiếm đoạt là 40.790.000 đồng.  

Cáo trạng số 10/QĐ-KSĐT-KT ngày 12/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Gio Linh truy tố bị can Trần Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh giữ nguyên 

quyết định truy tố bị cáo Trần Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 138, các điểm b,p khoản 1 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự xử phạt Trần Ngọc H từ 18 đến 24 tháng tù. Về 

trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng đã giải quyết xong ở giai đoạn điều tra, tại 

phiên tòa không có yêu cầu nên không xem xét. 

Tại phiên tòa, người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt nghiêm minh đối 

với bị cáo theo đúng quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 
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XÉT THẤY 

1. Thủ tục tố tụng:  

Về căn cước của bị cáo, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2015/HSST ngày 

18/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện V xác định mẹ của Trần Ngọc H là chị 

Nguyễn Thị T. Nhưng trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa, Trần Ngọc H 

khai nhận mẹ của bị cáo là Lê Thị T. Có sự khác nhau này là do sau khi bị Công an 

huyện V bắt giữ vào ngày 21/9/2015 về hành vi cố ý gây thương tích, bị cáo lo sợ 

nên khai báo nhầm lẫn. Tại phiên tòa, chị Lê Thị T xác nhận từ trước đến nay chị 

không hề cải chính hộ tịch, họ tên duy nhất của chị là Lê Thị T. Như vậy, có đủ căn 

cứ để xác định mẹ của Trần Ngọc H là chị Lê Thị T chứ không phải Nguyễn Thị T. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án đã triệu tập anh Lê Viết T tham gia 

phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Anh Lê Viết T đã 

nhận được giấy triệu tập bằng dịch vụ bưu chính, nhưng vắng mặt không có lý do. 

Xét thấy, việc vắng mặt của anh Tý không ảnh hưởng đến xét xử vụ án, nên tiến 

hành xét xử theo thủ tục chung. 

2. Về nội dung:  

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, vào khoảng 

00 giờ ngày 21/4/2017, lợi dụng lúc đêm khuya, thiếu sự cảnh giác của chủ sở hữu 

và là người quản lý hợp pháp tài sản, Trần Ngọc H đã có hành vi lén lút vào nhà anh 

Trần Hữu H ở tại thôn K, xã T, huyện G, tỉnh Quảng Trị trộm cắp 01 xe mô tô nhãn 

hiệu HONDA-LEAD màu vàng nâu, BKS 74B1-123.90 và số tiền 790.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 40.790.000 đồng.  

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án; do 

đó, có đủ căn cứ để xét xử Trần Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Ngọc H gây nguy hiểm cho xã hội, không 

chỉ xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo 

vệ mà còn ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn, gây tâm lý hoang 

mang, lo lắng trong nhân dân. Vì vậy, cần phải xét xử nghiêm minh để góp phần 

đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử 

thấy: 

Về tình tiết tăng nặng: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2015/HSST ngày 

18/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện V xử phạt bị cáo Trần Ngọc H 24 tháng tù về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự. Bị cáo chưa 

được xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái 

phạm” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. 
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Về tình tiết giảm nhẹ: Trong giai đoạn điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã tác 

động với gia đình để bồi thường đầy đủ cho người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại các điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần áp 

dụng hình phạt nghiêm minh và cách ly bị cáo ra khởi đời sống xã hội một thời gian 

nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và phòng 

ngừa chung. 

Về áp dụng biện pháp ngăn chặn: Theo Lệnh tạm giam số 05/2017/HSST-

LTG ngày 12/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Gio Linh thì tính đến ngày xét xử 

sơ thẩm (23/8/2017), thời hạn tạm giam bị cáo còn lại 02 ngày; vì vậy, Hội đồng xét 

xử căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP ngày 

05/11/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định 

tạm giam đối với bị cáo để đảm bảo thi hành án.  

Về trách nhiệm dân sự: 

Trong giai đoạn điều tra, anh Trần Hữu H và anh Lê Viết T đã nhận đủ tiền 

bồi thường; chị Phan Thị Hồng T nhận lại xe mô tô và giấy đăng ký xe mô tô. Hiện 

những người này không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét . 

Số tiền 5.790.000 đồng mà bị cáo bồi thường cho anh Trần Hữu H và anh Lê 

Viết T là của chị Lê Thị T (mẹ bị cáo). Chị Lê Thị T đồng ý cho Trần Ngọc H số 

tiền nói trên, không yêu cầu hoàn trả nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Vào ngày 22/4/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an 

huyện Gio Linh tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA-LEAD, BKS 74B1-123.90 

và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Phan Thị Hồng T do anh Lê Viết 

T giao nộp. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định tài sản trên 

của chị Phan Thị Hồng T nên đã trả lại cho chị Thúy là đúng quy định tại các Điều 

34, 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Riêng số tiền 790.000 đồng bị cáo chiếm đoạt của anh Trần Hữu H và 

4.700.000 đồng có được từ cầm cố tài sản trộm cắp, Trần Ngọc H đã tiêu xài hết, cơ 

quan điều tra không thu giữ được nên không xem xét. 

Về án phí: 

 

 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc H (tên gọi khác: không có) phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”. 
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Áp dụng khoản 1 Điều 138, các điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 

Điều 48 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Ngọc H 21 (hai mươi mốt) tháng tù, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 25/4/2017. 

2. Về án phí: Bị cáo Trần Ngọc H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                          

- VKSND huyện Gio Linh;                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Công an huyện Gio Linh; 

- Chi cục THADS huyện Gio Linh; 

- TAND tỉnh Quảng Trị;                                                           

- Bị cáo; 

- Người có QLNVLQ (Lê Viết T); 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                   Ngô Ngọc Tính 

 

                      

 

 


